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BÁO CÁO 

V/v thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học 

Thực hiện công văn số 853/BGDĐT-GDTH ngày 17/3/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc báo cáo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với 

cấp tiểu học nhằm để đánh giá việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban 

hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 (Chương trình GDPT 

2018), đặc biệt đối với lớp 1 năm học 2020 – 2021; 

Trường tiểu học Lê Văn Thọ rà soát, báo cáo tình hình triển khai thực hiện 

Chương trình GDPT 2018 tại tại trường đến thời điểm tháng 3/2020 như sau:  

1. Về cơ sở vật chất (CSVC): 

1.1. Phòng học 

1.1.1. Thực trạng 

- Đánh giá thực trạng số lượng phòng học và phòng chức năng năm học 2019-

2020: Nhà trường hiện có 02 phòng vi tính, 01 phòng học Anh văn và 26 phòng học 

văn hóa. 

- Thống kê số phòng học và phòng chức năng đang sử dụng năm học 2019-

2020. 

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG PHÒNG HỌC VÀ PHÒNG CHỨC NĂNG  

NĂM HỌC 2019-2020 

TỔNG SỐ 

PHÒNG  

TỔNG SỐ 

PHÒNG 

HỌC 

PHÒNG GIÁO 

DỤC NGHỆ 

THUẬT 

PHÒNG 

KHOA HỌC 

– CÔNG 

NGHỆ 

PHÒNG 

HỌC  

TIN HỌC 

PHÒNG 

HỌC 

NGOẠI 

NGỮ 

29 26 0 0 2 1 

 

1.1.2.Khả năng đáp ứng (dự kiến trung bình 45 học sinh/lớp) 

- Số phòng học và phòng chức năng dự kiến sử dụng năm học 2020-2021 

TỔNG SỐ 

PHÒNG  

TỔNG SỐ 

PHÒNG 

HỌC 

PHÒNG GIÁO 

DỤC NGHỆ 

THUẬT 

PHÒNG 

KHOA HỌC 

– CÔNG 

NGHỆ 

PHÒNG 

HỌC  

TIN HỌC 

PHÒNG 

HỌC 

NGOẠI 

NGỮ 

29 26 1 0 2 1 

 



BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG PHÒNG HỌC VÀ PHÒNG CHỨC NĂNG  

DỰ KIẾN DÀNH CHO LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021 

TỔNG 

SỐ 

PHÒNG 

HỌC 

TỔNG SỐ LỚP 

HỌC 

PHÒNG 

GIÁO 

DỤC 

NGHỆ 

THUẬT 

PHÒNG 

KHOA 

HỌC – 

CÔNG 

NGHỆ 

PHÒNG 

HỌC  

TIN 

HỌC 

PHÒNG 

HỌC 

NGOẠI 

NGỮ 
2 

buổi/ngày 

6 

buổi/tuần 

6 6 0 1 0 1 1 

1.1.3. Giải pháp thực hiện 

- Tham mưu với phòng giáo dục và Đào tạo giảm sỉ số học sinh tuyển sinh 

đầu cấp theo khả năng đáp ứng của nhà trường.  

Năm học  2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
2024 - 

2025 

Số lớp 

tuyển sinh 

đầu cấp 

6 6 6 6 6 

1.2. Thiết bị dạy học tối thiểu  

Nhà trường đã tiến hành kiểm tra, rà soát và đối chiếu số lượng thiết bị dạy 

học hiện có với danh mục thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho lớp 1 chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 (đính kèm phụ lục 1: Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1). 

Những thiết bị dạy học còn thiếu đã được nhà trường lập kế hoạch mua sắm 

để bổ sung. Đảm bảo đáp ứng đủ thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 cho năm học 2020 – 

2021. 

2. Về đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV): 

2.1. Thực trạng 

- Thống kê tình hình đội ngũ của đơn vị năm học 2019-2020.  

- Tổng số CB-GV-NV:  người. 

- Ban Giám hiệu: 2 

- Giáo viên: 26, trong đó: (GVCN: 26; GVBM: 11;). 

 - Nhân viên: 10, trong đó: (NVVP: 3; NVPV: 3; NVBV: 4). 

* Trình độ chuyên môn: 

- Thạc sĩ: 01; Đại học: 48; Cao đẳng: 07;  

* Trình độ lý luận chính trị: 

- Cử nhân: 01; Trung cấp: 12; Sơ cấp: 40 



* Trình độ ngoại ngữ: 

- Đại học: 04; Anh A: 15; Anh B: 41; Anh C: 0;  

* Trình độ Tin học: 

- Đại học: 01; Cao đẳng: 01;Tin học A: 21; Tin học B: 05; Tin học B (Ứng 

dụng): 58;  

* Bồi dưỡng trên chuẩn: (đang học) 

- Trung cấp chính trị: 06 

2.2. Khả năng đáp ứng: 

- Đảm bảo giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo năng lực, phẩm chất để thực 

hiện CT GDPT 2018. 

2.3. Giải pháp thực hiện 

- Trường xem xét đội ngũ giáo viên giảng dạy lớp 1 khi thực hiện chương 

trình 2018: đảm bảo 100% giáo viên giảng dạy lớp 1 được bồi dưỡng để dạy CT 

GDPT 2018, cụ thể mỗi lớp bồi dưỡng cho  đối tượng: GV dạy nhiều môn, GV dạy 

Mĩ thuật, GV dạy Giáo dục thể chất, Giáo viên Tiếng Anh, Giáo viên Âm nhạc. 

- Rà soát chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên theo Luật Giáo dục 2019 đáp ứng 

yêu cầu thực hiện chương trình 2018: 100%  

- Rà soát số lượng GV đủ để giảng dạy các môn học và hoạt động giáo dục. 

- Chọn lựa các giáo viên đã có kinh nghiệm dạy lớp 1, tuổi tác phù hợp để bồi 

dưỡng, bố trí dạy lớp 1 năm học 2020 – 2021. Số lượng giáo viên được bồi dưỡng 

đảm bảo nhiều hơn so với nhu cầu dự kiến 6 giáo viên đảm bảo thực hiện chương 

trình mới, vừa nâng cao năng lực đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp để đáp ứng yêu 

cầu thay đổi công việc. 

- Số giáo viên chưa đảm bảo đạt chuẩn theo Luật Giáo dục 2019 hiện đã đăng 

kí học lớp Cử nhân Sư phạm hệ vừa học vừa làm. 

- Số lượng và cơ cấu giáo viên bảo đảm để dạy các môn và hoạt động giáo dục 

của CT GDPT 2018.  

- Nhân viên nhà trường đảm bảo đủ theo nhu cầu. 

- Trường nêu phương án cụ thể bố trí giáo viên dạy khối 1 năm học 2020-

2021: 

+ GV được tập huấn năm học 2019-2020 sẽ dạy lớp 1, GV được tập huấn năm 

2020-2021 sẽ dạy lớp 2, GV được tập huấn năm 2021-2022 sẽ dạy lớp 3; GV được 

tập huấn năm 2022-2023 sẽ dạy lớp 4; GV được tập huấn năm 2023-2024 sẽ dạy lớp 

5. 



+ GV được tập huấn năm học 2019-2020 sẽ dạy lớp 1 năm học 2020-2021, 

sau đó năm học 2020-2021 một số GV cốt cán giảng dạy lớp 1 sẽ dự tập huấn và dạy 

chương trình lớp 2 và tiếp tục thực hiện cho đến lớp 5.  

3. Về sách giáo khoa (SGK): 

Ngay từ đầu năm học 2019-2020, nhà trường triển khai tới toàn thể CB-GV-

CNV về Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. 

Sau khi 5 bộ sách của Bộ được phê duyệt và căn cứ vào Thông tư số 

01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020, nhà trường xây dựng kế hoạch và thành lập 

Hội đồng thẩm định sách giáo khoa. Hiện nay việc lựa chọn sách giáo khoa đang 

chờ hướng dẫn tiêu chí của Sở, nhưng nhà trường đã tiến hành lên kế hoạch cho 

từng khối lớp từ khối Một đến khối Năm đọc 5 bộ: Kết nối tri thức với cuộc sống; 

Chân trời sáng tạo; Cùng học để phát triển năng lực; Vì sự bình đẳng và dân chủ 

trong giáo dục; Cánh diều. Trong quá trình nghiên cứu sách giáo khoa, giáo viên 

căn cứ vào mục tiêu và nội dung của chương trình giáo dục phổ thông để phân tích 

ưu và khuyết của từng bộ sách khoa, đồng thời từng thành viên tổ khối biểu quyết 

số phiếu lựa chọn sách giáo khoa và được ghi nhận vào biên bản của từng tổ khối. 

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 1 năm 

học 2020 – 2021. 

Tổ chức họp triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020, 

Quyết định thành lập Hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021, kế 

hoạch thực hiện chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 đến toàn thể hội 

đồng sư phạm nhà trường. 

Tổ chức cho giáo viên tiếp cận 5 bộ sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào 

tạo thông qua, tiến hành lựa chọn (bỏ phiếu kín) theo tổ chuyên môn. 

Ngày 03/4/2020 Hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 

họp thảo luận và tiến hành chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021. 

Sau khi chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021, bộ phận chuyên 

môn báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo, công bố trên website nhà trường và dán 

thông báo ở bảng tin đến phụ huynh học sinh. Nhân viên Thư viện – Thiết bị của 

nhà trường liên hệ với đơn vị phát hành sách đăng kí số lượng sách giáo khoa tương 

ứng với số lượng tuyển sinh được giao để đảm bảo nhà trường và học sinh có đủ 

SGK kịp thời thực hiện Chương trình GDPT 2018 năm học 2020-2021. 

4. Phương án thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 năm học 

2020-2021: 

Năm học 2020-2021, trường tổ chức cho 100% học sinh lớp Một học bán trú. 

Tối đa  45 học sinh/ lớp. Thời lượng học: sáng 4 tiết, chiều 3 tiết, tổng cộng 35 tiết/ 

tuần.  Học sinh học 9 môn học bao gồm 8 môn bắt buộc (Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, 

Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục Thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật và Hoạt động trải 

nghiệm) và 01 môn tự chọn đó là Tiếng Anh. Đảm bảo 1 phòng học/ lớp, có đầy đủ 

thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phủ sóng 

Internet toàn trường. Ưu tiên phân công giáo viên dạy chuyên các môn mĩ thuật, âm 

nhạc, thể dục. 



Ngoài việc đảm bảo phân bố hợp lí các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn 

thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt chương trình, nhà trường tạo điều kiện cho 

học sinh được học các môn tự chọn như Aerobic, cờ vua, thể dục nhịp điệu, 

karatedo, steam, vẽ, âm nhạc,…và tham gia các hoạt động giáo dục.  

5. Báo cáo số liệu: thực hiện theo liên kết http://bit.ly/baocao853 

Đã báo cáo theo đường link trên 

 

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD - ĐT(để báo cáo); 

- Lưu: CM,VT. 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Thụy Phượng Linh 

http://bit.ly/baocao853

